
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2024

Khóa: 13 - ĐH Năm học: 2023 - 2024
Học kỳ: 3 Đại đội trưởng:
Đại đội: 04 Đại đội phó:
Bậc: Đại học Đơn vị liên kết: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn

1 DH72202093 Nguyễn Tấn Huy 04 a1 1 H01 H0116

2 DH72202116 Nguyễn Ngọc Anh Khoa 04 a1 2 H01 H0116

3 DH72202180 Lâm Trần Tuấn Minh 04 a1 3 H01 H0116

4 DH72202183 Trần Ngọc Thái Minh 04 a1 4 H01 H0116

5 DH72202229 Nguyễn Huỳnh Đăng Nguyên 04 a1 5 H01 H0116

6 DH72202278 Diệp Phát 04 a1 6 H01 H0116

7 DH72202279 Huỳnh Tấn Phát 04 a1 7 H01 H0116

8 DH72202283 Huỳnh Hoàng Phúc 04 a1 8 H01 H0116

9 DH72202316 Nguyễn Duy Sang 04 a2 1 H01 H0101

10 DH72202377 Đỗ Thành Thông 04 a2 2 H01 H0101

11 DH72202409 Nguyễn Thanh Toàn 04 a2 3 H01 H0101

12 DH72202510 Nguyễn Quốc Vượng 04 a2 4 H01 H0101

13 DH72202978 Đặng Ngọc Trí Bảo 04 a2 5 H01 H0101

14 DH72202930 Đặng Khánh Duy 04 a2 6 H01 H0101

15 DH72203705 Nguyễn Khánh Duy 04 a2 7 H01 H0101

16 DH72203750 Nguyễn Phát Đạt 04 a2 8 H01 H0101

17 DH72203876 Phan Tấn Đạt 04 a3 1 H01 H0102

18 DH72203685 Tạ Minh Hùng 04 a3 4 H01 H0102

19 DH72203736 Võ Nhựt Huy 04 a3 5 H01 H0102
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20 DH72203693 Nguyễn Đức Hưng 04 a3 6 H01 H0102

21 DH72202936 Đoàn Vũ Luân 04 a3 8 H01 H0102

22 DH72202915 Triệu Nam Quốc 04 a4 1 H01 H0104

23 DH72203708 Trần Lê Thanh Sơn 04 a4 2 H01 H0104

24 DH72202972 Nguyễn Ngọc Trường 04 a4 3 H01 H0104

25 DH72202932 Nguyễn Quốc Vinh 04 a4 4 H01 H0104

26 DH52200410 Đỗ Thành Chung 04 a4 5 H01 H0104

27 DH52200419 Tống Phước Công 04 a4 6 H01 H0104

28 DH52200421 Dương Quốc Cường 04 a4 7 H01 H0104

29 DH52200533 Huỳnh Lâm Chí Dũng 04 a4 8 H01 H0104

30 DH52200559 Lê Khánh Duy 04 a5 1 H01 H0105

31 DH52200562 Lê Trọng Duy 04 a5 2 H01 H0105

32 DH52102631 Trần Đỗ Khoa Điền 04 a5 4 H01 H0105

33 DH52200505 Ngô Huế Đình 04 a5 5 H01 H0105

34 DH52200631 Lư Anh Hào 04 a5 6 H01 H0105

35 DH52200637 Nguyễn Trí Hào 04 a5 7 H01 H0105

36 DH52200655 Tạ Minh Hậu 04 a5 8 H01 H0105

37 DH52200761 Diệp Thế Huy 04 a6 1 H01 H0106

38 DH52109191 Lê Đức Huy 04 a6 2 H01 H0106

39 DH52200783 Nguyễn Nhật Huy 04 a6 3 H01 H0106

40 DH52200784 Nguyễn Phan Trường Huy 04 a6 4 H01 H0106

41 DH52200789 Nguyễn Tuấn Huy 04 a6 5 H01 H0106

42 DH52200810 Trương Gia Huy 04 a6 6 H01 H0106

43 DH52200741 Nguyễn Thế Hưng 04 a6 7 H01 H0106

44 DH52200747 Trần Khánh Hưng 04 a6 8 H01 H0106

45 DH52200758 Huỳnh Lai Hữu 04 a7 1 H01 H0107

46 DH52200826 Hồ Tuấn Khải 04 a7 2 H01 H0107

47 DH52200841 Nguyễn Duy Khang 04 a7 3 H01 H0107
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48 DH52200848 Phan Vỹ Khang 04 a7 4 H01 H0107

49 DH52200914 Nguyễn Minh Khoa 04 a7 5 H01 H0107

50 DH52200950 Nguyễn Hoài Anh Kiệt 04 a7 6 H01 H0107

51 DH52200956 Tiêu Chấn Kiệt 04 a7 7 H01 H0107

52 DH52200958 Trần Minh Kiệt 04 a7 8 H01 H0107

53 DH52200962 Võ Tuấn Kiệt 04 a8 1 H01 H0108

54 DH52200993 Đặng Phước Lộc 04 a8 2 H01 H0108

55 DH52201007 Võ Thành Lộc 04 a8 3 H01 H0108

56 DH52201008 Nguyễn Hoàng Lợi 04 a8 4 H01 H0108

57 DH52201033 Lê Hữu Luân 04 a8 5 H01 H0108

58 DH52201084 Trương Nhật Nam 04 a8 6 H01 H0108

59 DH52201098 Nguyễn Hữu Nghĩa 04 a8 7 H01 H0108

60 DH52201136 Hoàng Hà Thiện Nhân 04 a8 8 H01 H0108

61 DH52201139 Nguyễn Phúc Nhân 04 a9 1 H01 H0109

62 DH52201150 Ngô Minh Nhật 04 a9 2 H01 H0109

63 DH52201180 Huỳnh Bảo Minh Phát 04 a9 3 H01 H0109

64 DH52111470 Lê Tiến Phát 04 a9 4 H01 H0109

65 DH52201198 Trần Tấn Phát 04 a9 5 H01 H0109

66 DH52201229 Hà Thiên Phúc 04 a9 7 H01 H0109

67 DH52201237 Lê Trọng Phúc 04 a9 8 H01 H0109

68 DH52201285 Huỳnh Ngọc Quân 04 a10 1 H01 H0110

69 DH52201297 Tôn Minh Quân 04 a10 2 H01 H0110

70 DH52201347 Huỳnh Mạnh Quỳnh 04 a10 3 H01 H0110

71 DH52201354 Dương Bá Sang 04 a10 4 H01 H0110

72 DH52201358 Nguyễn Phúc Sang 04 a10 5 H01 H0110

73 DH52201351 Lê Văn Sắc 04 a10 6 H01 H0110

74 DH52201388 Nguyễn Thanh Tài 04 a10 8 H01 H0110

75 DH52111743 Nguyễn Công Thành 04 a11 1 H01 H0111
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76 DH52201469 Phan Ngọc Thao 04 a11 2 H01 H0111

77 DH52201490 Võ Đình Thiệu 04 a11 3 H01 H0111

78 DH52201491 Đặng Phước Thịnh 04 a11 4 H01 H0111

79 DH52201544 Nguyễn Văn Thưởng 04 a11 5 H01 H0111

80 DH52201559 Phạm Quốc Tiến 04 a11 6 H01 H0111

81 DH52201598 Trần Nhân Tông 04 a11 7 H01 H0111

82 DH52201632 Nguyễn Thanh Trí 04 a11 8 H01 H0111

83 DH72202330 Vương Nhựt Tâm 04 a12 1 H01 H0112

84 DH72202351 Lê Thanh Thảo 04 a12 2 H01 H0112

85 DH72202354 Nguyễn Thanh Thảo 04 a12 3 H01 H0112

86 DH72202368 Nguyễn Ngọc Minh Thi 04 a12 4 H01 H0112

87 DH72202373 Đặng Thị Tiểu Thơ 04 a12 5 H01 H0112

88 DH72202397 Đoàn Huỳnh Mỹ Thuy 04 a12 6 H01 H0112

89 DH72202403 Nguyễn Thị Minh Thùy 04 a12 7 H01 H0112

90 DH72202383 Nguyễn Anh Thư 04 a12 8 H01 H0112

91 DH72202385 Nguyễn Mộng Anh Thư 04 a13 1 H01 H0113

92 DH72202388 Phạm Minh Thư 04 a13 2 H01 H0113

93 DH72202405 Huỳnh Lê Ngọc Thủy Tiên 04 a13 3 H01 H0113

94 DH72202406 Võ Thị Cẩm Tiên 04 a13 4 H01 H0113

95 DH72202438 Trần Phương Trang 04 a13 5 H01 H0113

96 DH72202421 Võ Nguyễn Bích Trâm 04 a13 6 H01 H0113

97 DH72202463 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc 04 a13 7 H01 H0113

98 DH72202495 Nguyễn Mỹ Uyên 04 a13 8 H01 H0113

99 DH72202513 Lê Hạ Vy 04 a14 1 H01 H0114

100 DH72202520 Nguyễn Triệu Vy 04 a14 2 H01 H0114

101 DH72202521 Nguyễn Vũ Yến Vy 04 a14 3 H01 H0114

102 DH72202533 Hồ Ngọc Yến 04 a14 4 H01 H0114

103 DH72201915 Đỗ Thị Kim Anh 04 a14 5 H01 H0114
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104 DH72201916 Huỳnh Ngọc Chiêu Anh 04 a14 6 H01 H0114

105 DH72201933 Phan Ngọc Gia Bảo 04 a14 7 H01 H0114

106 DH72201947 Ngô Thị Ngọc Chi 04 a14 8 H01 H0114

107 DH72202959 Lê Văn Hà 04 a3 2 H01 H0102

108 DH72202163 Lý Văn Long 04 a3 7 H01 H0102

109 DH52201377 Văn Thanh Sơn 04 a10 7 H01 H0110
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